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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ 
- Tiếng Anh: Strategic management in mining business
1.1 Mã số học phần: 7070212
1.2Số tín chỉ học phần:3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
1.3 Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 37 ; Bài tập: 4 ; Thực hành: 4; 
Thực tập: 0 ;     Đồ án: 0  ; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Đức Thắng	0702-10
2. ThS. Lê Đình Chiều	0702-12
3. Ts. Nguyễn Thị Hoài Nga	0702-04
4. Ts. Đặng Huy Thái	0703-01	
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Mỏ
2.3. Khoa: Kinh tế Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần
3.1. [bookmark: OLE_LINK1]Môn học tiên quyết: Kinh tế vĩ mô (7070105); Quản trị học (7070214)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu biết về chiến lược kinh doanh và vai trò của quản trị chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
4.1.2. Hiểu biết về ý nghĩa sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức 
4.1.3. Hiểu biết về môi trường kinh doanh.
4.1.4. Hiểu biết cơ chế tác động các nhân tố bên trong đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
4.1.5. Hiểu biết về các chiến lược kinh doanh 
4.1.6. Xây dựng và quyết định chiến lược cụ thể cho doanh nghiệp 
4.1.7. Nắm rõ cách thức triển khai một chiến lược kinh doanh
4.1.8. Hiểu biết về cách thức đánh giá và thực hiện hiệu chỉnhmột chiến lược kinh doanh.
4.1.9. Nắm được quy trình và các bước để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch cung ứng vật tư; kế hoạch lao động, tiền lương  và kế hoạch giá thành.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Hình thành kỹ năng phân tích tổng hợp  về các vấn đề kinh tế diễn ra bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp.
4.2.2. Đánh giá được mức độ hấp dẫn hay rủi ro từ môi trường kinh doanh.
4.2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
4.2.4. Biết vận dụng lý thuyết trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp
4.2.5. Sử dụng các công cụ để phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh. 
4.2.6. Xem xét mối quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.
4.2.7. Biết cách lập kế hoạch cho các doanh nghiệp đang hoạt động.
4.2.8. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.9. Thuyết trình và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần được tách thành 2 nội dung cơ bản. 
- Đối với nội dung về Quản trị chiến lược sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau: Các khái niệm và lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược; Các bước trong qui trình quản trị chiến lược, các mô hình quản trị chiến lược cơ bản; Nội dung công việc hoạch định chiến lược, các công cụ sử dụng để phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh; Các chiến lược kinh doanh cơ bản được áp dụng trong doanh nghiệp; Các hoạt động liên quan đến thực thi chiến lược, kiểm tra và đánh giá chiến lược. 
- Đối với nội dung Kế hoạch hóa trong trong các doanh nghiệp công nghiệp Mỏ, nội dung bao gồm việc xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nội dung phần kế hoạch hóa sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong công tác xây dựng các kế hoạch thường niên tại các doanh nghiệp công nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần


Bảng 1. Nội dung học phần
	
6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần I
	QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
	25
	 

	Chương 1
	Tổng quan về quản trị chiến lược
	3
	 

	1.1
	Khái niệm, đặc trưng và yêu cầu của chiến lược
	1
	4.1.1

	1.2
	Khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
	0.5
	

	1.3
	Các mô hình quản trị chiến lược
	0.5
	

	1.4
	Các giai đoạn quản trị chiến lược
	0.5
	

	1.5
	Các cấp quản trị chiến lược
	0.5
	

	Chương 2
	Xây dựng sứ mệnh (nhiệm vụ) và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
	2
	

	2.1
	Xác định sứ mệnh doanh nghiệp
	1
	4.1.2

	2.2
	Xác định mục tiêu chiến lược
	0.5
	

	2.3
	Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh
	0.5
	

	Chương 3
	Phân tích môi trường kinh doanh
	5
	

	 3.1
	Khái niệm chung về môi trường kinh doanh
	0,5
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	 3.2
	Môi trường vĩ mô
	1
	

	 3.3
	Môi trường vi mô
	1
	

	 3.4
	Tổng hợp đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
	0,5
	

	
	Case study
	2
	4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.2.9

	Chương 4
	Phân tích nội bộ doanh nghiệp
	5
	

	4.1
	Phân tích nội bộ theo các nguồn lực của doanh nghiệp
	1
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.3

	4.2
	Phân tích nội bộ theo quan điểm của Fred R. David
	0,5
	

	4.3
	Phân tích nội bộ theo các chức năng quản trị
	0,5
	

	4.4
	Nghiên cứu môi trường bên trong theo chuỗi giá trị của Michael Porter
	0.5
	

	4.5
	Phương pháp, công cụ nghiên cứu môi trường bên trong doanh nghiệp
	0.5
	

	
	Case study
	2
	4.2.1; 4.2.3; 4.2.8; 4.2.9

	Chương 5
	Chiến lược cấp Công ty
	5
	

	  5.1 
	Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung
	0.5
	4.1.5 ; 4.2.4; 4.2.5

	 5.2
	Nhóm chiến lược tăng trưởng hội nhập
	0.5
	

	 5.3
	Nhóm chiến lược đa dạng hóa
	0.5
	

	 5.4
	Nhóm chiến lược suy giảm
	0.5
	

	 5.5
	Các công cụ hỗ trợ lựa chọn chiến lược KD
	1
	

	5.6
	Bài tập
	2
	

	Chương 6
	CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ CẤP CHỨC NĂNG
	3
	

	6.1
	Các yếu tố nền tảng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
	1
	4.1.5; 4.2.4; 4.2.5

	6.1
	Lựa chọn chiến lược cạnh tranh tổng quát
	1
	

	6.3
	Chiến lược cấp chức năng
	1
	

	Chương 7
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra và hiệu chỉnh chiến lược
	2
	

	7.1
	 Tổ chức thực hiện chiến lược
	1 
	 4.1.7

	7.2
	Kiểm tra chiến lược
	 0,5
	 4.1.8

	7.3
	Hiệu chỉnh chiến lược 
	 0,5
	 4.1.8

	
	
	
	

	Phần II
	KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP MỎ
	20
	 

	Chương 1
	Những vấn đề chung về kế hoạch kinh doanh
	4
	 

	1.1
	Tổng quan về kế hoạch hóa doanh nghiệp
	0,5
	4.1.9 

	1.2
	Căn cứ, trình tự và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
	1
	4.1.9  

	1.3
	Những đặc trưng về hoạt động kế hoạch hóa trong các doanh nghiệp công nghiệp mỏ
	1
	4.1.9  

	1.4
	Tổ chức công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
	1
	 4.1.9 

	1.5
	Đánh giá thực hiện kế hoạch
	0,5
	4.1.9 

	Chương 2 
	Lập kế hoạch sản xuất- tiêu thụ sản phẩm 
	4
	 

	2.1
	Vị trí và nhiệm vụ của kế hoạch SX-TT
	0,5
	4.1.9; 4.2.7

	2.2
	Căn cứ lập kế hoạch SX-TT 
	0,5
	

	2.3
	Phương pháp lập kế hoạch
	0,5
	

	2.4
	Nội dung công tác lập kế hoạch SX-TT
	1,5
	

	2.5
	Bài tập lớn: Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cho 1 doanh nghiệp khai thác than X
	1
	4.1.9; 4.2.7;4.2.8; 4.2.9 

	Chương 3
	Lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật 
	4
	 

	3.1
	Vị trí và nhiệm vụ của kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp
	0,5
	4.1.9;4.2.7  

	3.2
	Các căn cứ lập kế hoạch cung ứng vật tư 
	0,5
	

	3.3
	Phương pháp lập kế hoạch cung ứng
	0,5
	

	3.4
	Nội dung công tác lập kế hoạch cung ứng
	1,5
	

	3.5
	Bài tập lớn: Lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật chủ yếu cho 1 doanh nghiệp khai thác than X
	1
	4.1.9; 4.2.7;4.2.8; 4.2.9 

	Chương 4
	Lập kế hoạch lao động và tiền lương
	4
	 

	4.1
	Vị trí và nhiệm vụ của kế hoạch lao động và tiền lương
	0,5
	4.1.9;4.2.7  

	4.2
	Căn cứ lập kế hoạch lao động tiền lương
	0,5
	

	4.3
	Phương pháp lập kế hoạch lao động- tiền lương
	0,5
	

	4.4
	Nội dung công tác lập kế hoạch lao động tiền lương
	1,5
	

	4.5
	Bài tập lớn: Lập kế hoạch lao động- tiền lương năm 201… cho 1 doanh nghiệp khai thác than X
	1
	4.1.9; 4.2.7;4.2.8; 4.2.9 

	Chương 5
	Kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	4
	 

	5.1
	Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	1
	 
4.1.9;4.2.7   
 

	5.2
	Dự toán chi phí sản xuất và phương pháp lập dự toán CPSX
	1
	

	5.3
	Kế hoạch giá thành sản phẩm
	1
	

	5.4
	Bài tập lớn: Lập kế hoạch giá thành sản phẩm than năm 201… cho công ty X
	1
	4.1.9; 4.2.7;4.2.8; 4.2.9  


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo nội dung bài học trước mỗi buổi lên lớp. Sinh viên có nhiệm vụ tìm hiểu tài liệu trước khi lên lớp. 
- Giảng viên giảng lý thuyết trên lớp, cuối các chương sẽ đưa các bài tập tình huống (case study) giúp các học viên có điều kiện vận dụng linh hoạt lý thuyết.
- Sinh viên thảo luận, áp dụng những nội dung có liên quan vào giải quyết các tình huống và bài tập nhóm, trình bày trên lớp. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thànhvà có mặt đầy đủ trong các buổi báo cáo thực hiện các chuyên đề được phân công theo nhóm thực hiện
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập lớn
	Hoàn thành bài tập giảng viên giao (15%)
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi tự luậnhoặc thi trắc nghiệm (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính: 
1. Nguyễn Đức Thắng (2016), Bài giảng Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ
Tài liệu tham khảo:
2. Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải (2009), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống kê
3. Nguyễn Hữu Lam (2007), Quản trị chiến lược và phát triển vị thế cạnh tranh, Nhà xuất bản Thống kê
4. Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
5. Phan Thị Ngọc Thuận (2006), Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật.





11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	
	
	(tiết)
	(tiết)
	

	 
	Phần 1: Quản trị chiến lược
	 
	0
	0
	 

	Tuần 1
	Chương 1
	Tổng quan về quản trị chiến lược
	6
	0
	0
	-Tài liệu [1] Chương 1 (trg 4-16)
-Đọc thêm nội dung về khái niệm  chiến lược và quản trị chiến lược trong tài liệu [2] từ (trg 7-44)

	
	1.1
	Khái niệm, đặc trưng và yêu cầu của chiến lược
	
	
	
	

	
	1.2
	Khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
	
	
	
	

	
	1.3
	Các mô hình quản trị chiến lược
	
	
	
	

	
	1.4
	Các giai đoạn quản trị chiến lược
	
	
	
	

	
	1.5
	Các cấp quản trị chiến lược
	
	
	
	

	
	Chương 2
	Xây dựng sứ mệnh (nhiệm vụ) và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
	2
	0
	0
	-Tài liệu [1] Chương 2
- Tài liệu [2] chương 2 (trg 49-86)

	
	2.1
	Xác định sứ mệnh doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Chương 2
	(Tiếp)
	
	
	
	

	Tuần 1
	2.2
	Xác định mục tiêu chiến lược
	2
	0
	0
	-Tài liệu [1] Chương 2
-Tài liệu [2] chương 2 (trg 49-86)

	
	2.3
	Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh
	
	
	
	

	
	Chương 3
	Phân tích môi trường kinh doanh
	6
	0
	0 
	- Tài liệu [1]Chương 3
- Đọc thêm nội dung về phân tích môi trường bên ngoài trong tài liệu [2], [3], [4]
- Phân nhóm sinh viên  thực hiện đánh giá mức độ hấp dẫn của một ngành nghề (giảng viên đưa chủ đề cho các nhóm phân tích)

	
	 3.1
	Khái niệm chung về môi trường kinh doanh
	
	
	
	

	
	 3.2
	Môi trường vĩ mô
	
	
	
	

	
	 3.3
	Môi trường vi mô
	
	
	
	

	
	 3.4
	Tổng hợp đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
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